
1 Đại học Thái Nguyên Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên 020. 8385 2650

2 Trường Đại học Trà Vinh Số 126 Nguyễn Thiện Thành, Phường 5, TP. Trà Vinh 029. 4385 5246

3 Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương Số 1 - Phố Yecxanh - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội 024. 3971 6356

4
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại 

học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

Số 227 Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, Hồ Chí 

Minh

028. 6288 4499          

028. 7308 9899

5 Trường Đại học Y Dược Cần Thơ Phường An Khánh, Ninh Kiều, Cần Thơ 029. 23739730

6 Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật TW Số 18 Ngõ 55, P. Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội 024. 3854 4468

7
Viện Sốt rét-Ký sinh trùng-Côn trùng Trung 

ương
Số 34 Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội 024. 3854 3857

8 Học viện Quốc phòng Số 93 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội 024. 3836 0123

9 Học viện Hậu Cần Đường Ngọc Thụy, Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội 024. 3827 3669

10 Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh Số 59C Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh 028. 3829 5299

11 Trường Đại học Phenikaa Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội 024. 2218 0336

12 Trường Đại học Y Hà Nội Số 1 Tôn Thất Tùng, Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội 024. 3852 3798

13 Trường Đại học Thủy lợi Số 175 Tây Sơn, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội 024. 3852 2201

14 Học viện Chính trị Số 124, Ngô Quyền, Hà Đông, Hà Nội 069. 698.855
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15 Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Số 207 Giải Phóng, Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 024.36.280.280

16
Đại học Huế (Hội đồng I: Khoa học Tự 

nhiên)
Số 3 Lê Lợi, Vĩnh Ninh, Thành phố Huế 023. 4382 5902

17
Đại học Huế (Hội đồng II: Khoa học Xã hội 

và Nhân văn)
Số 3 Lê Lợi, Vĩnh Ninh, Thành phố Huế 023. 4382 5902

18
Đại học Huế (Hội đồng III: Khoa học Nông-

Lâm-Ngư-Sinh)
Số 3 Lê Lợi, Vĩnh Ninh, Thành phố Huế 023. 4382 5902

19
Đại học Huế (Hội đồng IV: Khoa học Sức 

khỏe)
Số 3 Lê Lợi, Vĩnh Ninh, Thành phố Huế 023. 4382 5902

20 Đại học Đà Nẵng Số 41 Lê Duẩn, Hải Châu 1, Hải Châu, Đà Nẵng 023. 6382 2041

21
Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia 

TP. Hồ Chí Minh
Khu phố 6, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, TP. HCM 028. 37244270

22 Trường Đại học Tây Nguyên Số 567 Lê Duẩn, Ea Tam, Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 026. 2382 5185

23 Trường Đại học Hồng Đức Số 565 Quang Trung - Phường Đông Vệ - Tp.Thanh Hóa 0237. 3910 222

24 Trường Đại học Cần Thơ Đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ. 0292. 383 2663

25
Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc 

gia Hà Nội
Số 144 Xuân Thủy, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội 024. 37547461

26 Viện Toán học Nhà A5 - 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội 024. 37563474

27 Học viện Ngoại giao Số 69 Chùa Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội 024. 3834 4540

28
Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí 

Minh
Số 280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, Tp.HCM 028. 3835 2020 

29 Trường Đại học Hàng hải Việt Nam Số 484 Lạch Tray, Đổng Quốc Bình, Lê Chân, Hải Phòng
022. 5382 9109      

022. 5373 5931

30 Trường Đại học Giao thông Vận tải Số 3 phố Cầu Giấy, P.Láng Thượng, Q.Đống Đa, Hà Nội. 024. 3766 3311



31 Trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh Trang Hạ, Từ Sơn, Bắc Ninh 0222. 1831 609

32
Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc 

gia TP. Hồ Chí Minh
Số 268 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, Hồ Chí Minh 028 3864 7256

33 Trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh Số 196 Pasteur, Phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh 028. 3822 2748

34 Trường Đại học Y Dược Thái Bình Số 373 Lý Bôn, TP. Thái Bình, tỉnh Thái Bình 022. 7383 8545

35 Trường Đại học Thương mại Số 79 Hồ Tùng Mậu, Cầu Giấy, Hà Nội 024. 3764 3219

36 Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội Số 298 đường Cầu Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 024. 3765 5121

37
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân 

văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
Số 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 024. 3858 3799

38 Trường Đại học Duy Tân Số 254 Nguyễn Văn Linh, Thạc Gián, Thanh Khê, Đà Nẵng 023. 6365 0403

39 Học viện Nông nghiệp Việt Nam Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội 024. 6261 7586

40
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại 

học Quốc gia Hà Nội
Số 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 024. 3858 4615

41
Trường Đại học Bách khoa Hà Nội (Hội 

đồng I: Điện, Điện tử, Công nghệ Thông tin, 
Số 1 Đại Cồ Việt, Bách Khoa, Hai Bà Trưng, Hà Nội 024. 3869 4242

42
Trường Đại học Bách khoa Hà Nội (Hội 

đồng II: Vật lý, Luyện kim)
Số 1 Đại Cồ Việt, Bách Khoa, Hai Bà Trưng, Hà Nội 024. 3869 4242

43
Trường Đại học Bách khoa Hà Nội (Hội 

đồng III: Hóa học-Công nghệ Thực phẩm)
Số 1 Đại Cồ Việt, Bách Khoa, Hai Bà Trưng, Hà Nội 024. 3869 4242

44
Trường Đại học Bách khoa Hà Nội (Hội 

đồng IV: Cơ học, Cơ khí-Động lực)
Số 1 Đại Cồ Việt, Bách Khoa, Hai Bà Trưng, Hà Nội 024. 3869 4242

45 Học viện Y Dược học Cổ truyền Việt Nam Số 2 Trần Phú, P. Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội 024. 3382 4929

46
Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến 

đổi khí hậu
Số 23 ngõ 62, Đường Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội  024. 3773 1410



47 Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam Số 171 Tây Sơn, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội 024. 3852 2086

48
Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí 

Minh
Số 12 Nguyễn Văn Bảo, Phường 4, Gò Vấp, Hồ Chí Minh 028. 3894 0390

49 Trường Đại học Xây dựng Số 55 Giải Phóng, Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội 024. 3869 6765

50

Học viện Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn 

lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Hội 

đồng I: Ngành Hóa học)

Số 18 đường Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. 024. 3791 9977

51

Học viện Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn 

lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Hội 

đồng II: Ngành Vật lý)

Số 18 đường Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. 024. 3791 9977

52

Học viện Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn 

lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Hội 

đồng III: Ngành Công nghệ Thông tin-Cơ 

học)

Số 18 đường Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. 024. 3791 9977

53

Học viện Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn 

lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Hội 

đồng IV: Ngành Sinh học)

Số 18 đường Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. 024. 3791 9977

54

Học viện Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn 

lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Hội 

đồng V: Ngành Khoa học Trái đất-Mỏ)

Số 18 đường Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, TP Hà Nội. 024. 3791 9977

55 Học viện Quân y
Số 160 - Đường Phùng Hưng, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, 

Hà Nội 
024. 3354 1657

56 Viện KH-CN Quân sự Số 17, phố Hoàng Sâm, Cầu Giấy, Hà Nội 024. 3791 2890

57
Trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái 

Nguyên
Số 20 Lương Ngọc Quyến, Quang Trung, TP. Thái Nguyên 020. 8385 1013

58 Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam Vĩnh Quỳnh - Thanh Trì, Hà Nội 024. 3861 5487



59 Trường Đại học Dược Hà Nội Số 13-15 Lê Thánh Tông, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội 024. 3825 4539

60 Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Số 136 Xuân Thủy, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội 024. 3754 7823

61 Trường Đại học Lâm nghiệp Thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Nội 024. 3384 0233

62 Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
Số 72A Nguyễn Bỉnh Khiêm, Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải 

Phòng
022. 5373 1907

63 Viện Nghiên cứu Y Dược Lâm sàng 108 Số 1 Trần Hưng Đạo, Hai Bà Trưng, Hà Nội 069. 572 400

64 Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam Số 101 Trần Hưng Đạo, Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Hà Nội 024 3942 3108

65 Trường Đại học Vinh Số 182 Lê Duẩn - Thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An 023. 8385 5452

66 Trường Đại học Y tế công cộng
Số 1A Đức Thắng, Phường Đức Thắng, Đông Ngạc, Bắc Từ 

Liêm, Hà Nội
024. 6266 2299

67 Trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh Số 97 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh 18006119

68 Trường Đại học Công nghệ Đông Á
Tầng 5 tòa nhà Polyco, Phố Trần Hữu Dực, Xuân Phương, Từ 

Liêm, Hà Nội
024. 6262 7797

69 Học viện Kỹ thuật Quân sự Số 236 Hoàng Quốc Việt, Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 069. 515 200

70
Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt 

Nam
Số 32 Hào Nam, Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội 024. 3856 9162

71 Trường Đại học Luật Hà Nội Số 87 Nguyễn Chí Thanh, Thành Công, Đống Đa, Hà Nội 024. 3835 2630

72 Trường Đại học Quy Nhơn Số 170 An Dương Vương, Tp. Quy Nhơn 025. 6384 6156

73 Học viện Tài chính
Số 58 Lê Văn Hiến, Phường Đức Thắng Quận, Bắc Từ Liêm, 

Hà Nội
024. 3838 9326

74
Học viện Khoa học Xã hội, Viện Hàn lâm 

Khoa học Xã hội Việt Nam
Số 477 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Tp. Hà Nội 024. 3552 7736



75 Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh
Số 02, Nguyễn Tất Thành, phường 12, quận 4, Tp. Hồ Chí 

Minh.
028. 3940 0721

76 Trường Đại học Sài  Gòn Số 273 An Dương Vương, Phường 3, Quận 5, Hồ Chí Minh 028. 3835 4409

77
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ 

Chí Minh
Số 1 Võ Văn Ngân, Linh Chiểu, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 028. 3896 8641

78 Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
Số 32 Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Xuân Hoà, Phúc Yên, 

Vĩnh Phúc
0211 3.863.416

79
Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia 

Hà Nội
Số 144 đường Xuân Thủy, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội 024. 3754 7506 

80 Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam Số 77 Hào Nam, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội 024. 3851 4969

81 Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội 024. 3756 4434

82
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân 

văn, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh
Số 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh 028. 3829 3828

83 Trường Đại học Đà Lạt Số 01 Phù Đổng Thiên Vương, Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng. 026. 3382 2246

84 Trường Đại học Nha Trang Số 02 Nguyễn Đình Chiểu - Nha Trang - Khánh Hòa 058. 383 1149

85 Học viện An ninh Nhân dân Số 125 Trần Phú, P. Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội 069. 234 5898

86
Trường Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí 

Minh

Số 475 A Điện Biên Phủ, Phường 25, Bình Thạnh, Hồ Chí 

Minh
028. 5445 7777

87 Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội Km 10, Đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân , TP Hà Nội 024. 3854 1616

88 Trường Đại học Nông lâm TP. Hồ Chí Minh KP6 Phường Linh Trung, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 028. 3896 6780

89 Trường Đại học Mỏ - Địa chất
Số 18 Phố Viên - Phường Đức Thắng - Q. Bắc Từ Liêm - Hà 

Nội
024. 3838 9633

90
Trường Đại học Giao thông Vận tải TP. Hồ 

Chí Minh

Số 2, Đường Võ Oanh, P.25, Q. Bình Thạnh, Thành Phố Hồ Chí 

Minh
028. 3899 1373



91
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng 

Yên

Đỗ Ngọc Du, P. Thanh Trung, Thành phố Hải Dương, Hải 

Dương

0220. 389 4540  

0221. 371 3081

92 Trường Đại học Thăng Long Nghiêm Xuân Yêm, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội 024. 3858 7346

93
Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Đại 

học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh
Khu phố 6, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 028. 3725 2002

94 Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Số 122 Hoàng Quốc Việt, P. Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội 024. 3352 8122

95 Học viện Cảnh sát Nhân dân Phạm Văn Nghị, Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 024. 3756 2037

96 Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh Số 217 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, Hồ Chí Minh 028. 3855 8411

97
Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia 

Hà Nội

Số 144, nhà G7, đường Xuân Thủy, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà 

Nội
024. 3754 8092


